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23D3FIN50509501 Đầu tư tài chính 89224020055 Trần Duy Hửu
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-01 B2-101

23D3FIN50509501 Đầu tư tài chính 89224020060 Huỳnh Kim Kỳ Nam
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50509501 Đầu tư tài chính 89224020059 Lê Thị Thanh Thuý
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50509501 Đầu tư tài chính HCMCD20204097 Nguyễn Thị Như Thảo DH-LTCD
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020019 Nguyễn Minh Khải DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020020 Lại Quốc Huy DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020043 Đặng Lê Kim Hiếu DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020044 Nguyễn Ngọc Hà DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020137 Dương Thị Mỹ Hiền DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 89232020068 Bùi Đinh Thục Đoan
DH-

VB2VHVL

K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 89232020073 Nguyễn Trần Hải Diệu
DH-

VB2VHVL

K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232020029 Lê Thị Thu Diệp DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232020037 Lê Thị Bé Bảy DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232020136 Nguyễn Ngọc Thanh Hoa DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232020050 Huỳnh Nguyễn Phát Thành DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232020036 Ngô Mỹ Linh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 89232020067 Đỗ Kỷ Nguyên
DH-

VB2VHVL

K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020194 Lê Thị Mỹ Nga DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020181 Hoàng Nguyễn Hòa Minh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020052 Vũ Thị Thùy Linh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020058 Phạm Trung Phát DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020040 Nguyễn Yến Nhi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020026 Hồ Thị Thanh Ngân DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020038 Nguyễn Mai Phương DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020015 Nguyễn Thanh Nhi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020021 Trần Thị Thùy Trang DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020025 Lê Tường Uyên DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020045 Nguyễn Trường Thịnh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020054 Nguyễn Long Thủy Tiên DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 88232020185 Nguyễn Hoài Như Ý DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232020133 Trương Ngọc Bảo Thăng DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232980042 Trương Thị Kim Thoa DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô 87232980043 Đỗ Thị Minh Thu DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3ECO50100108 Kinh tế vi mô
HCMVB12020412

2
Bạch Trương Trúc Vy DH-VB1

K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-05 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020169 Tô Trần Nguyên DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-06 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020156 Đỗ Trường Duy DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-06 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020161 Phan Thị Ngọc Linh DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-06 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020160 Dương Thị Mai Xuân DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020157 Trần Thanh Tú DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020153 Trần Minh Thịnh DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020135 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3BUS50313102 ERP (SCM) 88224020145 Ngô Thị Tố Quỳnh DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 06/08/2023 BOX-07 B2-102

23D5ACC50702501 Kiểm toán căn bản 87221020039 Đoàn Thị Phương Uyên DH-VB1 K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 06/08/2023 BOX-09 B2-102

23D3FIN50500102 Tài chính doanh nghiệp 87232020195 Tạ Thành Nhân DH-VB1

K2022_D2, K2022_D3, 

K2022_D4, K2023_D1, 

K2023_D2, 

K2023VB2_D2

Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50500101 Tài chính doanh nghiệp 89224020067 Nguyễn Hà Đắc
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-03 B2-101

23D3FIN50500101 Tài chính doanh nghiệp 89224020024 Nguyễn Hoàng Thao
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3FIN50500101 Tài chính doanh nghiệp 89224020008 Phan Quốc Thái
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101
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23D3FIN50500101 Tài chính doanh nghiệp HCMCD20204097 Nguyễn Thị Như Thảo DH-LTCD
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3ACC50701102 Kế toán quản trị 87222020357 Lê Phước Duy Danh VLVH K2022_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-05 B2-101

23D3ACC50701103 Kế toán quản trị 88221020215 Nguyễn Huệ Linh VLVH K2022_D1, K2022_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3ACC50701103 Kế toán quản trị 88221020230 Nguyễn Thị Diệp VLVH K2022_D1, K2022_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3ACC50701103 Kế toán quản trị 88221020235 Nguyễn Xuân Huy VLVH K2022_D1, K2022_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3ACC50701103 Kế toán quản trị 87221020283 Lê Văn Minh VLVH K2022_D1, K2022_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-08 B2-101

23D3ACC50701103 Kế toán quản trị 88221020243 Trần Thị Mỹ Phương VLVH K2022_D1, K2022_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-08 B2-101

23D3ACC50701103 Kế toán quản trị 88223020213 Tài Nữ Diễm My VLVH K2022_D1, K2022_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 06/08/2023 BOX-08 B2-101

23D3FIN50503902 Quản trị tài chính 87231020044 Tiêu Mỹ Linh DH-VB1 K2022_D1, K2022_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 13/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50503901 Quản trị tài chính 88221020174 Lê Quang Thịnh DH-VB1
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 13/08/2023 BOX-05 B2-101

23D3ACC50706401 Kế toán quản trị 2 89224020067 Nguyễn Hà Đắc VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 13/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3ACC50706401 Kế toán quản trị 2 87222020417 Phan Thị Ngọc Huyền VLVH
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 13/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3ACC50706401 Kế toán quản trị 2 87224020021 Phạm Ngọc Quỳnh Châu VLVH
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 13/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3ACC50706401 Kế toán quản trị 2 89224020008 Phan Quốc Thái VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 13/08/2023 BOX-09 B2-101

23D3ENT40202103 Quản trị khởi nghiệp
HCMVB12020416

1
Nguyễn Cao Kỳ Duyên DH-VB1 K2021_D1, K2021_D3 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 13/08/2023 BOX-11 B2-101

23D3ACC50700101 Nguyên lý kế toán 88231020028 Ngô Thị Hồng Hậu VLVH

K2022_D3, K2022_D4, 

K2023_D1, K2023_D2, 

K2023VB2_D2

Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 13/08/2023 BOX-15 B2-101

23D3ECO50100204 Kinh tế vĩ mô 88231020133 Phạm Hoàng Hải Mi DH-VB1
K2022_D4, K2023_D1, 

K2023_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-01 B2-101

23D3ECO50100204 Kinh tế vĩ mô 87232020013 Nguyễn Thị Anh Khoa DH-VB1
K2022_D4, K2023_D1, 

K2023_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-01 B2-101

23D3ECO50100204 Kinh tế vĩ mô 87224020007 Cao Huỳnh Phương Như DH-VB1
K2022_D4, K2023_D1, 

K2023_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100204 Kinh tế vĩ mô 88232020175 Hoàng Thị Thanh Thu DH-VB1
K2022_D4, K2023_D1, 

K2023_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3ECO50100208 Kinh tế vĩ mô 87232020142 Nguyễn Thị Ngoan DH-VB1 K2023_D1, K2023_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-05 B2-101

23D3ECO50100208 Kinh tế vĩ mô 87232020195 Tạ Thành Nhân DH-VB1 K2023_D1, K2023_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-05 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020136 Nguyễn Ngọc Thanh Hoa DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020003 Danh Ngọc Lợi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020037 Lê Thị Bé Bảy DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020036 Ngô Mỹ Linh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020010 Hoàng Thị Kim Liên DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020029 Lê Thị Thu Diệp DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020035 Dương Thị Hà DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020019 Nguyễn Minh Khải DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020044 Nguyễn Ngọc Hà DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020043 Đặng Lê Kim Hiếu DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020026 Hồ Thị Thanh Ngân DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020137 Dương Thị Mỹ Hiền DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020052 Vũ Thị Thùy Linh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020051 Cổ Gia Nghi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020056 Nguyễn Hải Đức DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020059 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020181 Hoàng Nguyễn Hòa Minh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020194 Lê Thị Mỹ Nga DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 89232020068 Bùi Đinh Thục Đoan
DH-

VB2VHVL

K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 89232020067 Đỗ Kỷ Nguyên
DH-

VB2VHVL

K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020185 Nguyễn Hoài Như Ý DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020058 Phạm Trung Phát DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020054 Nguyễn Long Thủy Tiên DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020038 Nguyễn Mai Phương DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020025 Lê Tường Uyên DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102



Mã Lớp HP Tên Lớp HP MSSV Họ tên Bậc hệ Khóa học Hình thức thi
Thi tại 

UEH
Giờ thi NgayThi

Phòng 

thi

Phòng 

máy UEH

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020021 Trần Thị Thùy Trang DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020040 Nguyễn Yến Nhi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020045 Nguyễn Trường Thịnh DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020015 Nguyễn Thanh Nhi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 88232020017 Trần Lưu Yến Nhi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020050 Huỳnh Nguyễn Phát Thành DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100210 Kinh tế vĩ mô 87232020133 Trương Ngọc Bảo Thăng DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-07 B2-102

23D3ECO50100211 Kinh tế vĩ mô 88232020092 Nguyễn Bá Tường Hân DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-10 B2-102

23D3ECO50100211 Kinh tế vĩ mô 88232020203 Lê Thị Thanh Hòa DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-10 B2-102

23D3ECO50100211 Kinh tế vĩ mô 88232020118 Phạm Thanh Tâm DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-11 B2-102

23D3ECO50100211 Kinh tế vĩ mô 88232020119 Nguyễn Huỳnh Phi DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-11 B2-102

23D3ECO50100211 Kinh tế vĩ mô 88232020085 Nguyễn Đại Phú DH-VB1
K2023_D2, 

K2023VB2_D2
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-11 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020152 Võ Thị Kiều Nguyên DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-12 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020156 Đỗ Trường Duy DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-12 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020161 Phan Thị Ngọc Linh DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-12 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020169 Tô Trần Nguyên DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-12 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020157 Trần Thanh Tú DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-13 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020153 Trần Minh Thịnh DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-13 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020145 Ngô Thị Tố Quỳnh DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-13 B2-102

23D3ECO50100203 Kinh tế vĩ mô 88224020135 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-13 B2-102

23D3ECO50100206 Kinh tế vĩ mô 88231020028 Ngô Thị Hồng Hậu DH-VB1 K2023_D1 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-14 B2-102

23D3ECO50100202 Kinh tế vĩ mô 87224020021 Phạm Ngọc Quỳnh Châu DH-VB1 K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-15 B2-102

23D3ECO50100202 Kinh tế vĩ mô 88224020057 Phạm Thị Linh DH-VB1 K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-16 B2-102

23D3ECO50100202 Kinh tế vĩ mô 88224020048 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DH-VB1 K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-17 B2-102

23D3ECO50100202 Kinh tế vĩ mô 87224020005 Lưu Thị Kim Thanh DH-VB1 K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-17 B2-102

23D3ECO50100202 Kinh tế vĩ mô 87231020017 Đinh Ngọc Phượng DH-VB1 K2022_D3, K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 13/08/2023 BOX-17 B2-102

23D3BUS40701801 Phân tích hoạt động kinh doanh
HCMVB12020426

5
Huỳnh Hồng Ngọc VLVH

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3BUS40701801 Phân tích hoạt động kinh doanh
HCMVB12020402

5
Phạm Bá Khang VLVH

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3BUS40701801 Phân tích hoạt động kinh doanh
HCMVB12020302

5
Huỳnh Hồ Ngọc Mai VLVH

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3BUS40701801 Phân tích hoạt động kinh doanh
HCMVB12018115

9
Lâm Tuyết Mai VLVH

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-05 B2-101

23D3BUS40701801 Phân tích hoạt động kinh doanh
HCMVB12020426

2
Võ Thị Ngọc Thịnh VLVH

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-05 B2-101

23D3BUS40701801 Phân tích hoạt động kinh doanh
HCMVB12020427

7
Lê Thị Hồng Thắm VLVH

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-05 B2-101

23D3ACC50711401 Kế toán tài chính căn bản 2 89224020067 Nguyễn Hà Đắc VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3ACC50711401 Kế toán tài chính căn bản 2 89224020008 Phan Quốc Thái VB2VHVL
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 12g30 20/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88231020028 Ngô Thị Hồng Hậu DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88224020057 Phạm Thị Linh DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3BUS50309501 Kỹ năng mềm 87232020013 Nguyễn Thị Anh Khoa DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3BUS50309501 Kỹ năng mềm 88224020048 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DH-VB1 K2022_D4 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-05 B2-101

23D5ACC50712101 Kế toán tài chính nâng cao 1 87224020021 Phạm Ngọc Quỳnh Châu DH-VB1 K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-06 B2-101

23D5ACC50712101 Kế toán tài chính nâng cao 1 87222020417 Phan Thị Ngọc Huyền DH-VB1 K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-06 B2-101

23D5ACC50712101 Kế toán tài chính nâng cao 1 HCMCD20202057 Nguyễn Vũ Tuấn Anh DH-LTCD K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-06 B2-101

23D5ACC50712101 Kế toán tài chính nâng cao 1 87231020017 Đinh Ngọc Phượng DH-VB1 K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 20/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3INT40600401 Thanh toán quốc tế
HCMVB12020302

5
Huỳnh Hồ Ngọc Mai DH-VB1 K2020_D3 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 27/08/2023 BOX-01 B2-101

23D3INT40600401 Thanh toán quốc tế
HCMVB12020301

5
Huỳnh Hồ Ngọc Tú DH-VB1 K2020_D3 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 27/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3INT40600401 Thanh toán quốc tế
HCMVB12020301

6
Huỳnh Tấn Phú DH-VB1 K2020_D3 Trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 27/08/2023 BOX-02 B2-101

23D3FIN50508501 Tài chính quốc tế 87222020357 Lê Phước Duy Danh DH-VB1
K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 27/08/2023 BOX-03 B2-101
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23D3FIN50508501 Tài chính quốc tế 89224020059 Lê Thị Thanh Thuý
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 27/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3FIN50508501 Tài chính quốc tế 89224020060 Huỳnh Kim Kỳ Nam
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022VB2_D4
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 12g30 27/08/2023 BOX-04 B2-101

23D5ACC50703001 Kế toán quốc tế 1 87224020021 Phạm Ngọc Quỳnh Châu DH-VB1 K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 27/08/2023 BOX-03 B2-101

23D5ACC50703001 Kế toán quốc tế 1 87231020017 Đinh Ngọc Phượng DH-VB1 K2022VB2_D2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 27/08/2023 BOX-04 B2-101

23D3TAX40400301 Thuế
HCMVB12020402

5
Phạm Bá Khang DH-VB1

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3TAX40400301 Thuế
HCMVB12020426

5
Huỳnh Hồng Ngọc DH-VB1

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-06 B2-101

23D3TAX40400301 Thuế
HCMVB12020427

7
Lê Thị Hồng Thắm DH-VB1

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3TAX40400301 Thuế
HCMVB12020426

2
Võ Thị Ngọc Thịnh DH-VB1

K2020_D4, K2021_D1, 

K2021_D2, K2021_D3
Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-07 B2-101

23D3ECO50102701 Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức 89232020067 Đỗ Kỷ Nguyên
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2, K2022_D3, 

K2022_D4, 

K2023VB2_D2

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-08 B2-101

23D3ECO50102701 Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức 89232020068 Bùi Đinh Thục Đoan
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2, K2022_D3, 

K2022_D4, 

K2023VB2_D2

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-08 B2-101

23D3ECO50102701 Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức 89232020073 Nguyễn Trần Hải Diệu
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2, K2022_D3, 

K2022_D4, 

K2023VB2_D2

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-08 B2-101

23D3ECO50102701 Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức 89232020110 Bùi Thị Thanh Minh
DH-

VB2VHVL

K2021_D4, K2022_D1, 

K2022_D2, K2022_D3, 

K2022_D4, 

K2023VB2_D2

Trắc nghiệm trực tuyến trên LMS Có 14g30 27/08/2023 BOX-08 B2-101


